
1 18 18032082 Bùi Hạnh Nguyên 01/04/1999 Nữ Thái Bình Tâm lý học QH-2018-X-TL

2 18 18030026 Bùi Lâm Khương 17/01/2000 Nam Yên Bái Đông phương học QH-2018-X-HQ

3 18 18031132 Bùi Lương Tài 15/08/2000 Nam Hà Nội Lưu trữ học QH-2018-X-LTH

4 17 17030234 Bùi Thị Cúc 12/05/1998 Nữ Hòa Bình Công tác xã hội QH-2017-X-CTXH

5 18 18031874 Bùi Thị Nguyệt Ánh 28/05/2000 Nữ Yên Bái Quốc tế học QH-2018-X-QT

6 17 17030605 Cấn Thị Thu Huyền 22/05/1999 Nữ Hà Giang Khoa học quản lý QH-2017-X-QL

7 18 18030374 Cao Thị Phương Loan 13/07/2000 Nữ Nghệ An Chính trị học QH-2018-X-CTH

8 18 18031286 Đàm Minh Đức 09/08/2000 Nam Tuyên Quang Nhân học QH-2018-X-NHOC

9 18 18031272 Đặng Châu Anh 09/01/2000 Nữ Hà Giang Nhân học QH-2018-X-NHOC

10 18 18031484 Đặng Văn Đạo 21/10/1999 Nam Bắc Ninh Quản lý thông tin QH-2018-X-QLTT

11 17 17031638 Đào Ngọc Khánh Vi 21/07/1999 Nữ Hưng Yên Tâm lý học QH-2017-X-TL

12 18 18030141 Đào Thị Thúy Chuyền 27/03/1999 Nữ Bắc Giang Quan hệ công chúng QH-2018-X-QHCC

13 17 17031830 Đào Thị Vân Anh 21/01/1999 Nữ Nam Định Văn học QH-2017-X-VH

14 18 18031281 Đinh Quốc Chinh 07/03/2000 Nam Nam Định Nhân học QH-2018-X-NHOC

15 18 18030023 Đinh Thị Hoa Hồng 08/02/2000 Nữ Nam Định Đông phương học QH-2018-X-TQ

16 17 17030069 Đinh Thị Nga 19/07/1999 Nữ Ninh Bình Báo chí QH-2017-X-BC

17 18 18030519 Đinh Thị Phương Thảo 08/11/2000 Nữ Hòa Bình Công tác xã hội QH-2018-X-CTXH

18 17 17031089 Đinh Thị Quỳnh Hương 28/05/1998 Nữ Phú Thọ Quan hệ công chúng QH-2017-X-QHCC

19 17 17032261 Đinh Trung Hiếu 03/09/1998 Nam Hòa Bình Lưu trữ học QH-2017-X-LTH

20 16 16031787 Đỗ Lê Hồng Phong 17/01/1998 Nam Hưng Yên Thông tin học QH-2016-X-TTH

21 18 18031500 Đỗ Thanh Long 16/02/2000 Nam Thanh Hóa Quản lý thông tin QH-2018-X-QLTT

22 18 18031125 Đỗ Thị Hồng Nhung 26/01/2000 Nữ Hà Nội Lưu trữ học QH-2018-X-LTH

23 18 18032605 Đỗ Thị Ngọc 14/05/2000 Nữ Hưng Yên Việt Nam học QH-2018-X-VNH

24 18 18031334 Đỗ Thị Nhung 03/12/2000 Nữ Hải Phòng Nhân học QH-2018-X-NHOC

25 18 18030794 Đỗ Thị Vũ 18/05/2000 Nữ Hải Phòng Hán Nôm QH-2018-X-HN

26 17 17030020 Đoàn Thị Hà 27/12/1999 Nữ Thanh Hóa Báo chí QH-2017-X-BC

27 17 17031556 Đoàn Thị Hằng 30/09/1999 Nữ Bắc Ninh Tâm lý học QH-2017-X-TL

28 16 16031045 Dương Thị Thảo 01/10/1998 Nữ Bắc Giang Quản trị văn phòng QH-2016-X-QTVP

29 18 18031557 Hà Chí Công 23/12/2000 Nam Phú Thọ
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành
QH-2018-X-QTDVDL

30 16 16031909 Hà Minh Trang 01/12/1998 Nữ Hà Nội Báo chí QH-2016-X-BC

31 18 18031595 Hà Thị Bích Liên 04/05/2000 Nữ Hòa Bình
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành
QH-2018-X-QTDVDL

32 18 18030866 Hà Thị Kim Loan 31/08/2000 Nữ Hà Giang Khoa học quản lý QH-2018-X-QL

33 16 16031682 Hồ Xuân Bách 04/04/1998 Nam Hà Nội Lịch sử QH-2016-X-LS

34 17 17031036 Hoàng Hồng Nhung 26/04/1999 Nữ Hà Nội Nhân học QH-2017-X-NHOC

35 16 16031181 Hoàng Ngọc Huyền 19/12/1998 Nữ Hà Nội Tâm lý học QH-2016-X-TL

36 17 17030789 Hoàng Ngọc Mai 08/09/1999 Nữ Phú Thọ Lịch sử QH-2017-X-LS

37 18 18031876 Hoàng Thị Bích 10/08/1998 Nữ Lạng Sơn Quốc tế học QH-2018-X-QT

38 18 18032047 Hoàng Thị Hoài Hường 24/09/2000 Nữ Hà Nội Tâm lý học QH-2018-X-TL

39 17 17031552 Hoàng Thị Hồng Duyên 16/05/1999 Nữ Hà Nam Tâm lý học QH-2017-X-TL.A

40 18 18032600 Hoàng Thị Hương Mai 19/04/2000 Nữ Lạng Sơn Việt Nam học QH-2018-X-VNH

41 18 18031010 Hoàng Thị Mến 22/11/2000 Nữ Thanh Hóa Lịch sử QH-2018-X-LS

42 18 18031434 Hoàng Thị Nhàn 29/10/2000 Nữ Hải Phòng Quan hệ công chúng QH-2018-X-QHCC

43 17 17032281 Hoàng Thị Như Quỳnh 12/06/1999 Nữ Vĩnh Phúc Lưu trữ học QH-2017-X-LTH

44 16 16031301 Hoàng Thị Như Quỳnh 19/01/1998 Nữ Hà Tĩnh Tôn giáo học QH-2016-X-TG
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45 17 17031118 Hoàng Thị Quyên 14/01/1999 Nữ Hà Nội Quan hệ công chúng QH-2017-X-QHCC

46 17 17031142 Hoàng Thị Thu Biểu 14/02/1999 Nữ Bắc Kạn
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành
QH-2017-X-QTDVDL

47 18 18032643 Hoàng Thị Tuyết 14/04/2000 Nữ Tuyên Quang Việt Nam học QH-2018-X-VNH

48 17 17030831 Hoàng Thu Trang 19/11/1999 Nữ Bắc Giang Lịch sử QH-2017-X-LS

49 17 17031566 Hoàng Văn Hoan 26/02/1999 Nam Hà Nội Tâm lý học QH-2017-X-TL

50 18 18030033 Kim Thị Hồng Nhung 13/07/2000 Nữ Vĩnh Phúc Đông phương học QH-2018-X-TQ

51 18 18030342 Lại Tiến Đạt 15/10/2000 Nam Thái Bình Chính trị học QH-2018-X-CTH

52 17 17031908 Lê Anh Thư 26/11/1999 Nữ Hà Nội Văn học QH-2017-X-VH

53 18 18030197 Lê Duy Anh 23/12/2000 Nam Thanh Hóa Báo chí QH-2018-X-BC

54 16 16032004 Lê Hoài Hạ 19/03/1998 Nữ Ninh Bình Tâm lý học QH-2016-X-TLLS

55 18 18030381 Lê Hoàng Nam 04/05/2000 Nam Thái Nguyên Chính trị học QH-2018-X-CTH

56 17 17030608 Lê Nguyên Khôi 09/09/1999 Nam Hải Dương Khoa học quản lý QH-2017-X-QL

57 18 18031072 Lê Nhật Anh 13/09/2000 Nữ Hải Phòng Lưu trữ học QH-2018-X-LTH

58 18 18031311 Lê Thế Kiệt 04/01/2000 Nam Quảng Ninh Nhân học QH-2018-X-NHOC

59 17 17030809 Lê Thị Hồng Nhung 23/12/1999 Nữ Nam Định Lịch sử QH-2017-X-LS

60 17 17032318 Lê Thị Phương Hoa 12/02/1999 Nữ Hà Nội Triết học QH-2017-X-TR

61 17 17030644 Lê Thị Phương Thảo 10/11/1999 Nữ Ninh Bình Khoa học quản lý QH-2017-X-QL.A

62 18 18030617 Lê Thị Thu Thủy 19/10/2000 Nữ Hà Nam Đông Nam Á học QH-2018-X-ĐNA

63 18 18031601 Lê Thị Trà My 21/08/2000 Nữ Thanh Hóa
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành
QH-2018-X-QTDVDL

64 17 17030627 Lê Vũ Trang Nhung 27/02/1999 Nữ Thanh Hóa Khoa học quản lý QH-2017-X-QL

65 18 18030525 Lò Thị Tiến 08/06/2000 Nữ Điện Biên Công tác xã hội QH-2018-X-CTXH

66 18 18030446 Mông Hồng Đào 17/05/2000 Nữ Cao Bằng Công tác xã hội QH-2018-X-CTXH

67 18 18030362 Mông Thị Thanh Hoa 28/10/2000 Nữ Thái Nguyên Chính trị học QH-2018-X-CTH

68 17 17031791 Ngô Bình Minh 25/10/1997 Nam Hà Nội Triết học QH-2017-X-TR.A

69 16 16031224 Ngô Diệu Anh 03/02/1998 Nữ Hà Nội Tâm lý học QH-2016-X-TLLS

70 17 17031041 Ngô Mai Phương 19/10/1999 Nữ Hà Nội Nhân học QH-2017-X-NHOC

71 17 17030747 Ngô Nguyễn Phương Hà 05/12/1999 Nữ Hà Nội Lịch sử QH-2017-X-LS.A

72 18 18030332 Ngọ Quang Bình 29/07/2000 Nam Lai Châu Chính trị học QH-2018-X-CTH

73 16 16030493 Ngô Thị Hiền 17/01/1998 Nữ Bắc Ninh Khoa học quản lý QH-2016-X-QL

74 18 18032639 Nguyễn Anh Tuấn 21/05/2000 Nam Phú Thọ Việt Nam học QH-2018-X-VNH

75 16 16031230 Nguyễn Bá Minh Chiến 03/07/1998 Nam Hà Nội Tâm lý học QH-2016-X-TL

76 17 17031879 Nguyễn Bảo Linh 15/04/1999 Nữ Hòa Bình Văn học QH-2017-X-VH

77 16 16032032 Nguyễn Công Văn 20/12/1997 Nam Hải Dương Lịch sử QH-2016-X-LS

78 18 18031460 Nguyễn Đăng Trọng 01/04/2000 Nam Hà Nội Quan hệ công chúng QH-2018-X-QHCC

79 18 18030832 Nguyễn Diệu Hoa 01/11/2000 Nữ Hà Nội Khoa học quản lý QH-2018-X-QL

80 18 18032098 Nguyễn Đức Quyết 03/12/2000 Nam Quảng Ninh Tâm lý học QH-2018-X-TL

81 18 18031007 Nguyễn Hoàng Long 20/10/2000 Nam Bắc Ninh Lịch sử QH-2018-X-LS

82 18 18031605 Nguyễn Hoàng Ngân 16/11/2000 Nữ Hà Nội
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành
QH-2018-X-QTDVDL

83 17 17030629 Nguyễn Hồng Nụ 08/09/1999 Nữ Thanh Hóa Khoa học quản lý QH-2017-X-QL

84 18 18032298 Nguyễn Huyền Trang 27/01/2000 Nữ Hà Nội Tôn giáo học QH-2018-X-TG

85 18 18032303 Nguyễn Hy Vọng 24/08/1999 Nam Lâm Đồng Tôn giáo học QH-2018-X-TG

86 17 17031738 Nguyễn Kiều Trang 26/07/1999 Nữ Bắc Ninh Tôn giáo học QH-2017-X-TG

87 18 18031110 Nguyễn Mai Linh 01/09/2000 Nữ Hà Nội Lưu trữ học QH-2018-X-LTH

88 16 16031212 Nguyễn Minh Anh 01/06/1998 Nữ Hà Nội Tâm lý học QH-2016-X-TL

89 16 16030543 Nguyễn Minh Giang 31/12/1997 Nam Hà Nội Lịch sử QH-2016-X-LS

90 18 18031359 Nguyễn Minh Thu 25/08/2000 Nữ Hà Nội Nhân học QH-2018-X-NHOC

91 18 18032544 Nguyễn Ngọc Việt Anh 30/07/2000 Nam Bắc Ninh Việt Nam học QH-2018-X-VNH



92 16 16030618 Nguyễn Thanh Bình 19/07/1998 Nam Hà Nội Lịch sử QH-2016-X-LS

93 17 17032344 Nguyễn Thanh Trang 10/12/1999 Nữ Vĩnh Phúc Triết học QH-2017-X-TR

94 18 18031453 Nguyễn Thị Anh Thư 10/07/2000 Nữ Vĩnh Phúc Quan hệ công chúng QH-2018-X-QHCC

95 16 16031326 Nguyễn Thị Dung 06/06/1998 Nữ Nghệ An Triết học QH-2016-X-TR.A

96 18 18030646 Nguyễn Thị Hà 11/03/2000 Nữ Bắc Ninh Đông phương học QH-2018-X-TQ

97 18 18030660 Nguyễn Thị Hiền 05/01/2000 Nữ Thanh Hóa Đông phương học QH-2018-X-TQ

98 18 18031244 Nguyễn Thị Hoài Phương 05/04/2000 Nữ Nam Định Ngôn ngữ học QH-2018-X-NNH

99 18 18032246 Nguyễn Thị Hồng Hoa 26/01/2000 Nữ Tuyên Quang Tôn giáo học QH-2018-X-TG

100 17 17031801 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/07/1999 Nữ Tuyên Quang Triết học QH-2017-X-TR

101 18 18032689 Nguyễn Thị Huyền 17/11/2000 Nữ Bắc Giang Xã hội học QH-2018-X-XHH

102 18 18031145 Nguyễn Thị Huyền Trang 21/02/2000 Nữ Bắc Ninh Lưu trữ học QH-2018-X-LTH

103 18 18032417 Nguyễn Thị Kim Anh 20/08/2000 Nữ Hà Nội Văn học QH-2018-X-VH

104 18 18032547 Nguyễn Thị Ngọc Anh 06/03/2000 Nữ Bắc Ninh Việt Nam học QH-2018-X-VNH

105 17 17031094 Nguyễn Thị Ngọc Lan 14/08/1999 Nữ Hòa Bình Quan hệ công chúng QH-2017-X-QHCC

106 18 18030512 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13/09/2000 Nữ Hà Nội Công tác xã hội QH-2018-X-CTXH

107 18 18032614 Nguyễn Thị Phương 13/03/2000 Nữ Hà Nội Việt Nam học QH-2018-X-VNH

108 18 18032483 Nguyễn Thị Phương Mai 16/05/2000 Nữ Hà Nội Văn học QH-2018-X-VH.A

109 18 18031522 Nguyễn Thị Quyên 07/12/2000 Nữ Hà Nội Quản lý thông tin QH-2018-X-QLTT

110 16 16032017 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 24/01/1998 Nữ Hòa Bình Xã hội học QH-2016-X-XHH

111 17 17032384 Nguyễn Thị Sen 26/12/1999 Nữ Thanh Hóa Văn học QH-2017-X-VH

112 18 18031841 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12/03/2000 Nữ Nghệ An Quản trị văn phòng QH-2018-X-QTVP

113 18 18031293 Nguyễn Thị Thu Hằng 23/05/2000 Nữ Hải Phòng Nhân học QH-2018-X-NHOC

114 16 16031399 Nguyễn Thị Thu Hương 13/12/1998 Nữ Phú Thọ Văn học QH-2016-X-VH

115 18 18031203 Nguyễn Thị Thu Huyền 24/05/2000 Nữ Hà Nội Ngôn ngữ học QH-2018-X-NNH

116 18 18032402 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/10/2000 Nữ Hà Nội Triết học QH-2018-X-TR

117 18 18030732 Nguyễn Thị Thu Thủy 21/03/2000 Nữ Gia Lai Đông phương học QH-2018-X-NB

118 18 18031051 Nguyễn Thị Thu Trang 11/10/2000 Nữ Hà Nội Lịch sử QH-2018-X-LS

119 16 16030459 Nguyễn Thị Trọng 10/04/1998 Nữ Bắc Giang Khoa học quản lý QH-2016-X-QL

120 16 16031924 Nguyễn Thị Tú Uyên 14/10/1998 Nữ Hà Nội Triết học QH-2016-X-TR

121 18 18032001 Nguyễn Thị Vân Anh 06/01/2000 Nữ Ninh Bình Tâm lý học QH-2018-X-TL

122 17 17031519 Nguyễn Thị Xiêm 25/04/1997 Nữ Thanh Hóa Quốc tế học QH-2017-X-QT

123 18 18032119 Nguyễn Thu Trang 30/09/2000 Nữ Hà Nội Tâm lý học QH-2018-X-TL.A

124 18 18031078 Nguyễn Thùy Chi 07/06/2000 Nữ Quảng Trị Lưu trữ học QH-2018-X-LTH

125 18 18031053 Nguyễn Trần Huyền Trang 18/12/2000 Nữ Hà Nội Lịch sử QH-2018-X-LS

126 17 17030161 Nguyễn Trung Hiếu 15/07/1999 Nam Quảng Ninh Chính trị học QH-2017-X-CTH

127 18 18030808 Nguyễn Văn Bình 28/11/2000 Nam Thanh Hóa Khoa học quản lý QH-2018-X-QL

128 18 18032372 Nguyễn Văn Mạnh 04/02/2000 Nam Bắc Giang Triết học QH-2018-X-TR

129 17 17030192 Nguyễn Văn Nguyên 05/01/1997 Nam Hòa Bình Chính trị học QH-2017-X-CTH

130 17 17032264 Nguyễn Việt Hoàng 13/08/1999 Nam Thanh Hóa Lưu trữ học QH-2017-X-LTH

131 15 15034404 Nguyễn Xuân Hiếu 01/11/1997 Nam Hà Nội Lịch sử QH-2015-X-LS

132 17 17030595 Nông Thị Hiền 26/03/1998 Nữ Bắc Giang Khoa học quản lý QH-2017-X-QL

133 18 18030672 Nông Thị Hữu 28/01/2000 Nữ Lạng Sơn Đông phương học QH-2018-X-TQ

134 18 18031615 Nông Thị Thúy Niềm 14/03/2000 Nữ Yên Bái
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành
QH-2018-X-QTDVDL

135 18 18030151 Nông Tùng Lâm 06/05/1999 Nam Tuyên Quang
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành
QH-2018-X-QTDVDL

136 18 18032265 Phạm Đắc Lộc 01/12/2000 Nam Hà Nội Tôn giáo học QH-2018-X-TG

137 18 18031025 Phạm Phú Quý 02/12/2000 Nam Hà Nội Lịch sử QH-2018-X-LS

138 18 18032646 Phạm Quang Vũ 05/10/2000 Nam Bắc Giang Việt Nam học QH-2018-X-VNH

139 17 17030594 Phạm Thị Hạnh 20/10/1999 Nữ Hải Dương Khoa học quản lý QH-2017-X-QL



140 18 18030665 Phạm Thị Hồng 09/02/2000 Nữ Thanh Hóa Đông phương học QH-2018-X-HQ

141 18 18031118 Phạm Thị Minh 27/10/2000 Nữ Hải Phòng Lưu trữ học QH-2018-X-LTH

142 18 18032009 Phạm Thị Ngọc Bích 01/05/2000 Nữ Tuyên Quang Tâm lý học QH-2018-X-TL.A

143 18 18031135 Phạm Thị Thảo 12/10/2000 Nữ Thái Bình Lưu trữ học QH-2018-X-LTH

144 18 18030383 Phạm Thị Thu Ngân 11/12/2000 Nữ Thái Nguyên Chính trị học QH-2018-X-CTH

145 18 18031986 Phạm Thu Trang 01/11/2000 Nữ Hà Nội Quốc tế học QH-2018-X-QT

146 18 18030349 Phạm Thùy Dương 18/12/2000 Nữ Hải Phòng Chính trị học QH-2018-X-CTH

147 18 18031326 Phạm Thúy Ngân 16/03/2000 Nữ Thái Nguyên Nhân học QH-2018-X-NHOC

148 18 18030051 Phạm Vũ Hải 14/10/2000 Nữ Quảng Ninh Lịch sử QH-2018-X-LS

149 18 18032312 Phạm Xuân Anh 01/06/2000 Nữ Hà Nội Triết học QH-2018-X-TR

150 17 17030606 Phan Khánh Huyền 10/06/1999 Nữ Hà Tĩnh Khoa học quản lý QH-2017-X-QL

151 18 18030248 Phan Lê Huy 09/09/2000 Nam Hà Nội Báo chí QH-2018-X-BC

152 16 16031371 Phan Thị Yến 12/11/1998 Nữ Nam Định Triết học QH-2016-X-TR

153 18 18032228 Phan Xuân Chiến 10/04/2000 Nam Hà Nội Tôn giáo học QH-2018-X-TG

154 17 17032335 Phùng Thị Thanh Nhàn 24/10/1999 Nữ Hà Nội Triết học QH-2017-X-TR

155 17 17032157 Quân Thúy Hải 24/05/1998 Nữ Tuyên Quang Công tác xã hội QH-2017-X-CTXH

156 18 18031445 Quàng Thị Thanh Tâm 08/05/2000 Nữ Sơn La Quan hệ công chúng QH-2018-X-QHCC

157 18 18031101 Tạ Thu Hiền 03/08/2000 Nữ Bắc Ninh Lưu trữ học QH-2018-X-LTH

158 18 18030788 Tào Thị Trang 29/07/2000 Nữ Hà Nội Hán Nôm QH-2018-X-HN

159 18 18032565 Thiệu Quốc Hà 01/06/2000 Nam Thanh Hóa Việt Nam học QH-2018-X-VNH

160 17 17031669 Trần Hoài Ly 08/05/1999 Nữ Nam Định Thông tin học QH-2017-X-TTH

161 18 18031097 Trần Mỹ Hạnh 13/09/2000 Nữ Phú Thọ Lưu trữ học QH-2018-X-LTH

162 18 18030366 Trần Quang Khải 24/06/2000 Nam Hà Nội Chính trị học QH-2018-X-CTH

163 18 18030688 Trần Thị Ly 02/06/2000 Nữ Hà Tĩnh Đông phương học QH-2018-X-HQ

164 18 18032518 Trần Thị Thơm 20/07/2000 Nữ Thanh Hóa Văn học QH-2018-X-VH.A

165 16 16031324 Trần Thị Thu Hương 06/10/1996 Nữ Nam Định Triết học QH-2016-X-TR.A

166 16 16030737 Trần Thị Thủy 26/02/1998 Nữ Hà Nội Ngôn ngữ học QH-2016-X-NNH

167 17 17031189 Triệu Thị Hồng Ngâm 28/01/1999 Nữ Lạng Sơn
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành
QH-2017-X-QTDVDL

168 18 18030972 Trịnh Hoàng Mỹ Dương 13/11/2000 Nữ Hà Nội Lịch sử QH-2018-X-LS

169 18 18030639 Trịnh Linh Đan 26/10/2000 Nữ Bắc Giang Đông phương học QH-2018-X-AĐ

170 17 17030023 Trịnh Thị Hải 05/05/1999 Nữ Hà Nội Báo chí QH-2017-X-BC

171 18 18031247 Trịnh Thị Như Quỳnh 15/12/2000 Nữ Nam Định Ngôn ngữ học QH-2018-X-NNH

172 18 18031655 Trương Thị Thu An 18/08/2000 Nữ Quảng Ninh Quản trị khách sạn QH-2018-X-QTKS

173 17 17031117 Ứng Thị Lan Phương 14/10/1999 Nữ Hà Nội Quan hệ công chúng QH-2017-X-QHCC

174 16 16030694 Vi Hải Yến 23/06/1998 Nữ Tuyên Quang Ngôn ngữ học QH-2016-X-NNH

175 18 18031103 Võ Hải Hiệp 21/03/2000 Nam Thái Bình Lưu trữ học QH-2018-X-LTH

176 18 18030495 Vũ Hồng Minh 10/12/2000 Nữ Hà Nội Công tác xã hội QH-2018-X-CTXH

177 18 18031285 Vũ Mạnh Đạt 02/09/2000 Nam Bắc Kạn Nhân học QH-2018-X-NHOC

178 16 16031416 Vũ Thị Hương Giang 08/12/1998 Nữ Hà Nội Văn học QH-2016-X-VH

179 18 18030704 Vũ Thị Phương Ngọc 16/12/2000 Nữ Hải Phòng Đông phương học QH-2018-X-TQ

180 18 18031371 Vũ Thu Trang 03/09/2000 Nữ Lai Châu Nhân học QH-2018-X-NHOC

181 18 18030455 Vùi Thị Thùy Giang 05/10/2000 Nữ Lai Châu Công tác xã hội QH-2018-X-CTXH

182 18 18030215 Hà Thị Chinh 24/07/2000 Nữ Sơn La Báo chí QH-2018-X-BC

183 18 18030229 Trần Thị Đức Hạnh 07/11/2000 Nữ Phú Thọ Báo chí QH-2018-X-BC

184 18 18030242 Trần Thu Hương 12/08/2000 Nữ Hà Nội Báo chí QH-2018-X-BC

185 18 18030267 Nguyễn Nhật Long 05/11/2000 Nam Hà Nội Báo chí QH-2018-X-BC

186 18 18030269 Trịnh Viết Long 14/09/2000 Nam Hà Nội Báo chí QH-2018-X-BC

187 18 18030282 Phan Thị Nga 27/02/2000 Nữ Hà Tĩnh Báo chí QH-2018-X-BC

188 18 18030284 Nguyễn Hồng Ngọc 20/09/2000 Nữ Hà Nội Báo chí QH-2018-X-BC



189 18 18030291 Chu Thị Hồng Phương 04/05/2000 Nữ Vĩnh Phúc Báo chí QH-2018-X-BC

190 18 18030326 Bùi Thị Bảo Yến 26/07/2000 Nữ Hưng Yên Báo chí QH-2018-X-BC

191 18 18030345 Lò Thị Dung 18/05/2000 Nữ Sơn La Chính trị học QH-2018-X-CTH

192 18 18030400 Hoàng Thị Thanh 27/11/2000 Nữ Lạng Sơn Chính trị học QH-2018-X-CTH

193 18 18030403 Lương Thị Thoa 11/09/1998 Nữ Cao Bằng Chính trị học QH-2018-X-CTH

194 18 18030457 Lê Thu Hà 20/08/2000 Nữ Phú Thọ Công tác xã hội QH-2018-X-CTXH

195 18 18030468 Nguyễn Thu Hiền 30/10/2000 Nữ Phú Thọ Công tác xã hội QH-2018-X-CTXH

196 18 18030499 Vũ Phương Hồng Ngọc 17/09/1999 Nữ Hải Dương Công tác xã hội QH-2018-X-CTXH

197 18 18030507 Trần Hồng Nhung 02/09/2000 Nữ Yên Bái Công tác xã hội QH-2018-X-CTXH

198 18 18030510 Đỗ Thị Bích Phượng 11/07/2000 Nữ Hưng Yên Công tác xã hội QH-2018-X-CTXH

199 18 18030094 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/08/1998 Nữ Hà Nội Công tác xã hội QH-2018-X-CTXH

200 18 18030531 Trần Thị Hồng Trang 28/02/2000 Nữ Nam Định Công tác xã hội QH-2018-X-CTXH

201 18 18030538 Trần Thị Hải Vân 06/02/2000 Nữ Hưng Yên Công tác xã hội QH-2018-X-CTXH

202 18 18030574 Phan Khánh Huyền 25/09/2000 Nữ Hà Nam Đông Nam Á học QH-2018-X-ĐNA

203 18 18030587 Hứa Thị Nghĩa 16/03/2000 Nữ Yên Bái Đông Nam Á học QH-2018-X-ĐNA

204 18 18030607 Nguyễn Phương Thảo 16/03/2000 Nữ Thanh Hóa Đông Nam Á học QH-2018-X-ĐNA

205 18 18030608 Phùng Thị Thảo 03/01/2000 Nữ Hòa Bình Đông Nam Á học QH-2018-X-ĐNA

206 18 18030616 Đỗ Thị Thuận 22/10/2000 Nữ Thanh Hóa Đông Nam Á học QH-2018-X-ĐNA

207 17 17030503 Rơ Chăm Thanh Trâm 21/07/1999 Nữ Gia Lai Đông phương học QH-2017-X-TQ

208 18 18030753 Nguyễn Trâm Anh 08/09/2000 Nữ Hải Phòng Hán Nôm QH-2018-X-HN

209 18 18030798 Lê Hoàng Anh 24/10/2000 Nam Sơn La Khoa học quản lý QH-2018-X-QL

210 18 18030804 Trần Thị Phương Anh 15/11/2000 Nữ Hà Nội Khoa học quản lý QH-2018-X-QL

211 18 18030135 Vương Trung Thực 17/11/1999 Nam Cao Bằng Khoa học quản lý QH-2018-X-QL

212 17 17030839 Nguyễn Bích Vân 28/03/1999 Nữ Thái Bình Lịch sử QH-2017-X-LS

213 18 18030975 Hồ Thị Hằng 08/10/2000 Nữ Thái Bình Lịch sử QH-2018-X-LS

214 18 18031011 Hoàng Xuân Minh 29/08/1999 Nam Bắc Giang Lịch sử QH-2018-X-LS

215 18 18031036 Bùi Thị Thu Thảo 23/08/2000 Nữ Nam Định Lịch sử QH-2018-X-LS

216 18 18031038 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/12/2000 Nữ Hòa Bình Lịch sử QH-2018-X-LS

217 18 18031062 Mai Thị Vân 29/10/2000 Nữ Nam Định Lịch sử QH-2018-X-LS

218 17 17030858 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 22/09/1999 Nữ Sơn La Lưu trữ học QH-2017-X-LTH

219 18 18031085 Lâm Thị Thùy Dương 11/02/2000 Nữ Thái Nguyên Lưu trữ học QH-2018-X-LTH

220 18 18031120 Lưu Thị Thúy Ngân 06/10/2000 Nữ Lạng Sơn Lưu trữ học QH-2018-X-LTH

221 17 17030919 Cao Việt Đức 24/01/1999 Nam Nam Định Ngôn ngữ học QH-2017-X-NNH

222 18 18031178 Nguyễn Thị Thúy Hà 16/10/2000 Nữ Hải Phòng Ngôn ngữ học QH-2018-X-NNH

223 18 18031275 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 26/08/2000 Nữ Thái Bình Nhân học QH-2018-X-NHOC

224 18 18031370 Trịnh Thị Trang 23/09/2000 Nữ Thanh Hóa Nhân học QH-2018-X-NHOC

225 18 18031446 Trần Thanh Tâm 18/04/2000 Nữ Tuyên Quang Quan hệ công chúng QH-2018-X-QHCC

226 18 18031448 Đỗ Thị Thanh 10/12/1999 Nữ Ninh Bình Quan hệ công chúng QH-2018-X-QHCC

227 18 18031578 Nguyễn Thị Hiền 07/11/2000 Nữ Nghệ An
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành
QH-2018-X-QTDVDL

228 18 18031663 Tạ Hoàng Anh 06/06/2000 Nữ Hà Nội Quản trị khách sạn QH-2018-X-QTKS

229 18 18031666 Nguyễn Hoài Ánh 26/12/1999 Nữ Thái Nguyên Quản trị khách sạn QH-2018-X-QTKS

230 18 18031798 Phạm Thị Hương 21/01/2000 Nữ Ninh Bình Quản trị văn phòng QH-2018-X-QTVP

231 18 18030178 Hoàng Đàm Hoài Lâm 03/11/1999 Nam Cao Bằng Quản trị văn phòng QH-2018-X-QTVP

232 18 18031818 Đỗ Thu Nga 16/06/2000 Nữ Bắc Giang Quản trị văn phòng QH-2018-X-QTVP

233 18 18031858 Hoàng Thị Thảo Vân 10/01/2000 Nữ Thái Bình Quản trị văn phòng QH-2018-X-QTVP

234 18 18031956 Nguyễn Hoàng Thu Phương 24/05/2000 Nữ Hà Nội Quốc tế học QH-2018-X-QT

235 18 18032039 Lê Thị Hồng 04/03/2000 Nữ Phú Thọ Tâm lý học QH-2018-X-TL

236 18 18032078 Nguyễn Vũ Hạnh Ngân 31/10/2000 Nữ Thanh Hóa Tâm lý học QH-2018-X-TL

237 18 18032090 Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/05/1995 Nữ Hà Nội Tâm lý học QH-2018-X-TL



238 18 18032157 Lương Thị Giang 25/03/2000 Nữ Nam Định Thông tin - Thư viện QH-2018-X-TTTV

239 18 18032195 Ðặng Thị Phương Thanh 27/12/2000 Nữ Thái Bình Thông tin - Thư viện QH-2018-X-TTTV

240 18 18032207 Nguyễn Thị Thu Trang 30/11/2000 Nữ Hà Nội Thông tin - Thư viện QH-2018-X-TTTV

241 18 18032213 Nghiêm Thị Tuyến 12/11/2000 Nữ Bắc Giang Thông tin - Thư viện QH-2018-X-TTTV

242 18 18032219 Trần Minh Yến 10/12/2000 Nữ Hà Nội Thông tin - Thư viện QH-2018-X-TTTV

243 18 18032239 Nguyễn Thị Hiên 10/05/2000 Nữ Hưng Yên Tôn giáo học QH-2018-X-TG

244 18 18032244 Bùi Trung Hiếu 14/03/2000 Nam Tuyên Quang Tôn giáo học QH-2018-X-TG

245 18 18032262 Cao Tùng Lâm 01/04/2000 Nam Hà Nội Tôn giáo học QH-2018-X-TG

246 18 18032267 Tạ Bá Hoàng Long 28/03/2000 Nam Tuyên Quang Tôn giáo học QH-2018-X-TG

247 18 18032344 Vũ Huy Hùng 13/08/2000 Nam Vĩnh Phúc Triết học QH-2018-X-TR

248 18 18032496 Hoàng Hà Nhi 28/11/2000 Nữ Quảng Ninh Văn học QH-2018-X-VH

249 18 18032504 Ngô Văn Phúc 31/08/2000 Nam Bắc Giang Văn học QH-2018-X-VH

250 18 18032529 Lê Huyền Trang 08/03/2000 Nữ Phú Thọ Văn học QH-2018-X-VH

251 18 18032618 Trần Minh Quân 15/10/1999 Nam Nam Định Việt Nam học QH-2018-X-VNH

252 18 18032641 Nguyễn Văn Tuấn 08/10/2000 Nam Hà Tĩnh Việt Nam học QH-2018-X-VNH

253 16 16031836 Trần Thị Khánh Khuyên 19/08/1998 Nữ Đắk Lắk Xã hội học QH-2016-X-XHH

254 18 18032694 Đặng Thị Yến Linh 29/02/2000 Nữ Bắc Giang Xã hội học QH-2018-X-XHH

255 18 18032697 Liêu Khánh Linh 15/11/2000 Nữ Thái Nguyên Xã hội học QH-2018-X-XHH


